
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ

THỨ, NGÀY BUỔI KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9

GDCD

8:00-8:45

SINH HỌC

9:15-10:00

Học tiết 4,5 

theo TKB

Chiều

NGỮ VĂN

7:30-9:00

VẬT LÝ

10:00-10:45

Chiều

TOÁN

7:30-9:00

TIẾNG ANH

9:30-10:30

Chiều

NGỮ VĂN LỊCH SỬ

7:30-9:00 7:30-8:15

VẬT LÝ CÔNG NGHỆ

9:45-10:30 9:00-9:45

NGỮ VĂN NGỮ VĂN

13:30-15:00 13:30-15:00

VẬT LÝ VẬT LÝ

15:45-16:30 15:45-16:30

TOÁN ĐỊA LÝ

7:30-9:00 7:30-8:15

TIẾNG ANH HÓA HỌC

9:30-10:30 9:00-9:45

TOÁN TOÁN

13:30-15:00 13:30-15:00

TIẾNG ANH TIẾNG ANH

15:30-16:30 15:30-16:30

Học theo TKB

Học theo TKB

Chiều

Sáng

Sáng

Học theo TKB

Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

Sáng

Học theo TKB

Học theo TKB

Học theo TKB

Học theo TKB

Sáng

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Học sinh nghỉ

Sáng

Chiều

Thứ Hai

26/04/2021

Thứ Ba

27/04/2021

Thứ Năm

29/04/2021

Thứ Tư

28/4/2021

Thứ Sáu 

30/4/2021
Thứ Hai

03/5/2021

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Học sinh nghỉ

Thứ Ba

04/05/2021

Thứ Tư

05/05/2021

Thứ Năm

06/05/2021

Học sinh nghỉ

Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ

Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ

LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ



THỨ, NGÀY BUỔI KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9

Sáng Học theo TKBThứ Hai

26/04/2021

ĐỊA LÝ

7:30-8:15

GDCD

9:00-9:45

SINH HỌC SINH HỌC

13:30-14:15 13:30-14:15

GDCD HÓA

15:00-15:45 15:00-15:45

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ

8:00-8:45 8:00-8:45 8:00-8:45

GDCD

9:15-10:00

Học tiết 4,5 

theo TKB

Chiều

Thứ Ba Sáng Học theo TKB

11/05/2021 Chiều Học sinh nghỉ

SINH HỌC

7:30-8:15

LỊCH SỬ

9:00-9:45

ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ

13:30-14:15 13:30-14:15

LỊCH SỬ LỊCH SỬ

15:00-15:45 15:00-15:45

Sáng Học theo TKB

Chiều Học sinh nghỉ

Sáng Học theo TKB

Chiều
Học bù TKB chiều 

thứ Tư

Lưu ý:

Sáng
Học tiết 3,4 theo TKB

Học theo TKB

Thứ Sáu 

07/05/2021

Sáng Học sinh nghỉ

Chiều Học sinh nghỉHọc sinh nghỉ

- Từ ngày 17/5/2021 (Thứ Hai) học sinh đi học lại bình thường theo thời khóa biểu. 

- GVBM hoàn tất chấm KT cuối HK2: 17/5/2021; hoàn tất nhập điểm HK2: 20/5/2021.

Thứ Sáu 

14/05/2021

Chiều

Học theo TKB

Thứ Năm

13/05/2021

Học sinh nghỉ

Học sinh nghỉ

Học theo TKB

Thứ Tư 

12/05/2021

Sáng

- Các môn:  Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Thể dục, TCTA kiểm tra tại lớp theo thời khóa biểu. 

Thời gian kiểm tra: từ ngày 19/4/2021 đến ngày 29/4/2021.

- Các môn tích hợp của các lớp 6TH1, 6TH2, 7TH, 8TH, 9TH1, 9TH2 do EMG tổ chức kiểm tra 

từ ngày 10/4/2021 đến 17/4/2021 (Đính kèm lịch kiểm tra chi tiết từ EMG).

- Các điểm số môn Toán, Khoa học của chương trình tích hợp được sử dụng làm các cột điểm hệ 

số 2 (KTgk) trong học kỳ của môn học tương ứng theo chương trình Việt Nam (Toán, Lý, Sinh, 

Hóa). Riêng điểm số bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ của môn Tiếng Anh theo chương 

trình tích hợp được dùng làm cột điểm kiểm tra hệ số hai (KTgk) và kiểm tra cuối học kỳ của 

môn Tiếng Anh trong chương trình Việt Nam.

Học sinh nghỉ

Học sinh nghỉ

- Trong thời gian kiểm tra cuối HK2, các lớp tích hợp có lịch học Chương trình tích hợp riêng 

(Đính kèm thư thông báo từ EMG).

Thứ Hai

10/05/2021

Học sinh nghỉ

Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ

Học sinh nghỉ Học sinh nghỉ

- Từ 10/5/2021 (Thứ Hai): Lớp 9 bắt đầu áp dụng THỜI KHÓA BIỂU mới. 


